
PHỤ LỤC 1 

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁ THUỐC 

(Kèm theo Kết luận số           /KL-SYT ngày    /7/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

ST

T 
Tên thuốc 

Thông 

tin thuốc 

Giá kê 

khai trên 

cổng 

thông tin 

của cục 

quản lý 

dược 

Giá công ty 

mua vào (bao 

gồm cả VAT) 

Giá niêm yết 

của công ty 

Giá bán của công ty 

Ghi chú 
Giá 

Tại số hóa 

đơn 

1  
Cavinton 

5mg 

VN-

20508-17 

3.067đ/ 

viên 
2.856đ/ viên 

2.751,84đ/viê

n (hộp 50v) 

2.751,84đ/viê

n (hộp 50v) 
00000100  

2  Celecoxib 
VN-

15992-12 

1.100đ/ 

viên 
665đ/ viên 

752,5đ/ viên 

(hộp 30v) 

752,5đ/ viên 

(hộp 30v) 
00000112  

3  
Droxikid 

250 (hộp 24 

gói) 

VD-

24961-16 

2.090đ/ 

gói 
2.100đ/ gói 2.205đ/ gói 2.205đ/ gói 00000121 

Giá bán 

cao hơn 

giá kê 

khai 

4  Fucicort 
VN-

14208-11 

102.800đ/t

uýp 

94.897,95đ/tuý

p 
98.700đ/tuýp 98.700đ/tuýp 00000123  

5  
Ciprofloxaci

n 500 

VN-

15526-12 
850đ/ viên 670đ/viên 672đ/viên 672đ/viên 00000114  

6  Silkron 
VN-

17420-13 

17.500đ/tu

ýp 

 

16.800đ/tuýp 
17.325đ/tuýp 17.325đ/tuýp 00000152  

7  Glucosamin 
VD-

30377-18 
546đ/viên 204,75đ/ viên 214,935đ/viên 214,935đ/viên 00000142  

8  Yumangel VN- 4.725đ/gói 4.306,365đ/ gói 4515đ/gói 4515đ/gói 00000168  



17995-14 

9  Boganic 
VD-

19791-13 

2.300đ/viê

n 
2.060đ/ viên 2.142đ/ viên 2.142đ/ viên 00000049  

10  
Vitamin C 

500mg 

VD-

25768-16 
325đ/ viên 234,36đ/ viên 249,9đ/ viên 249,9đ/ viên 0002251  

11  Kecam 
VN-

17049-13 

3.200đ/ 

ống 
2.835đ/ ống 2.887, 5đ/ ống 2.887, 5đ/ ống 00000138  

12  An Thảo 
VD-

34489-20 

2.000đ/ 

viên 
1.299,99đ/ viên 

1.323đ/ viên 

(hộp 50v) 

1.323đ/ viên 

(hộp 50v) 
00000097  

13  Tobicom 
VD-

21804-14 

2.144đ/ 

viên 
861đ/ viên 

898,333đ/ 

viên 

898,333đ/ 

viên 
0002132  

14  
Long huyết 

P/H 

VD-

23917-15 

2.104đ/ 

viên 
1.872,5đ/ viên 

2.012,5đ / 

viên 

2.012,5đ / 

viên 
00000021  

15  Hapacol 80 
VD-

20561-14 
1.575đ/ gói 1.006,25đ/ gói 1.050đ/ gói 1.050đ/ gói 00000015  
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